
Phụ lục II
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO QUÝ/SƠ KẾT/NĂM 

CỦA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH, THÀNH PHỐ

 (Kèm theo Quy định số      /QyĐ-CQLTHADS ngày   tháng     năm 2025 
của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự)

Kết quả công tác quý... (I, III), sơ kết, năm...;
 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý/năm (tiếp theo)

 của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố ...

I. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
1. Tình hình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội; thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình trọng tâm của Bộ 
Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Quyết định của Cục trưởng Cục 
Quản lý Thi hành án dân sự về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm ..., Kế hoạch 
công tác của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố ...

2. Tình hình thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án 
dân sự: kết quả, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật về thi hành án dân sự.

3. Tình hình, kết quả thực hiện các Kết luận/ bút phê/ chỉ đạo của Lãnh đạo 
Bộ, Lãnh đạo Cục.

4. Hoạt động đã triển khai thực hiện của các mặt công tác.
II. Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính
1. Công tác thi hành án dân sự
1.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền
Trên cơ sở số liệu thống kê về kết quả thi hành án dân sự1, Thi hành án dân 

sự tỉnh, thành phố phân tích, làm rõ và đánh giá một số nội dung:
a) Về việc
- Tổng số bản án, quyết định đã nhận;
- Tổng số việc giải quyết; trong đó số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã 

chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới (So sánh về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ đạt 
được so với cùng kỳ năm trước);

1 Theo Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hướng dẫn tại các văn bản 
liên quan khác của Cục Quản lý Thi hành án dân sự.
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- Tổng số việc phải thi hành; trong đó số có điều kiện thi hành, số chưa có 
điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) (So sánh cùng kỳ tăng/giảm và so 
sánh về tỷ lệ chiếm ...% trong tổng số phải thi hành);

- Số việc thi hành xong; (So sánh tăng/giảm so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ%; so 
sánh với chỉ tiêu đặt ra trong năm báo cáo);

- Số việc chuyển kỳ sau (So sánh về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ đạt được so 
với cùng kỳ năm trước).

b) Về tiền
- Tổng số tiền giải quyết; trong đó số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã 

chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới (So sánh về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ đạt 
được so với cùng kỳ năm trước);

- Tổng số tiền phải thi hành; trong đó số có điều kiện thi hành, số chưa có 
điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) (So sánh cùng kỳ tăng/giảm và so 
sánh về tỷ lệ chiếm ...% trong tổng số phải thi hành);

- Số tiền thi hành xong; So sánh tăng/giảm so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ %);
- Số tiền chuyển kỳ sau (So sánh về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ đạt được so với 

cùng kỳ năm trước).
c) Về việc ra quyết định thi hành án (trong đó cần làm rõ tổng số vụ việc 

phải thi hành, số vụ việc đã ra quyết định thi hành án, số vụ việc chưa ra quyết 
định thi hành án? lý do?). 

d) Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án (kết quả đạt được, tồn tai, 
hạn chế và nguyên nhân); 

Về việc ra quyết định việc chưa có điều kiện thi hành án (tổng số việc, tiền 
chưa có điều kiện thi hành án còn tồn đọng đến nay);

Công tác theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi 
hành; đánh giá việc thực hiện đăng tải thông tin các trường hợp chưa có điều 
kiện thi hành án.

đ) Về thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước (nội dung này áp 
dụng cho kỳ báo cáo 06 tháng, 12 tháng)

- Tổng số phải thi hành ... việc, tương ứng với số tiền là ... đồng, chiếm tỷ lệ 
...% về việc và ...% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn. 

- Thi hành xong: ... việc, thu được số tiền là ... đồng, đạt tỷ lệ ...% về việc 
và ...% về tiền (Tăng/giảm... việc, tương ứng ...% và tăng/giảm ... đồng, tương 
ứng ...% so với cùng kỳ năm trước).

e) Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, 
ngân hàng (Phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện).
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- Tổng số phải thi hành ... việc, tương ứng với số tiền là ... đồng, chiếm tỷ lệ 
...% về việc và ...% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn. 

- Thi hành xong: ...  việc, thu được số tiền là ... đồng, đạt tỷ lệ ...% về việc 
và ...% về tiền (Tăng/giảm... việc, tương ứng ...% và tăng/giảm ... đồng, tương 
ứng ...% so với cùng kỳ năm trước).

g) Về kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình 
sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng số phải thi hành … việc, với số tiền … nghìn 
đồng. Số có điều kiện là … việc, với số tiền …nghìn đồng. Đã thi hành xong … 
việc, với số tiền là trên …(nghìn) đồng. Số chưa có điều kiện thi hành … việc, 
với số tiền …. nghìn đồng (lưu ý bóc tách số liệu này từ chỉ tiêu thống kê trong 
biểu số 01/TK-THADS và biểu số 02/TK-THADS của Thông tư thống kê số 
05/2024/TT-BTP). Đánh giá theo chỉ tiêu của Nghị quyết 96/2019/QH14.

h) Về kết quả thi hành án phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự 
đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam (nội dung này áp 
dụng cho kỳ báo cáo 06 tháng, 12 tháng)

- Tổng số phải thi hành ... việc, tương ứng với số tiền là ... đồng, chiếm tỷ lệ 
...% về việc và ...% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn.

- Thi hành xong: ... việc, thu được số tiền là ... đồng, đạt tỷ lệ ...% về việc và 
...% về tiền (Tăng/giảm... việc, tương ứng ...% và tăng/giảm ... đồng, tương ứng 
...% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số tiền cơ quan THADS thu là … 
đồng; số tiền trại giam, trại tạm giam thu là …đồng.

i) Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án, các cơ quan Thi hành án dân sự 
đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị 
Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với... việc, tương ứng với số 
tiền ..... nghìn đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được... việc với số tiền ... 
nghìn đồng. (so sánh số liệu với cùng kỳ năm trước).

 1.2. Kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án (nội dung này áp dụng cho kỳ 
báo cáo 06 tháng, 12 tháng)

- Tình hình, kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng cưỡng 
chế trong THADS: Trong kỳ báo cáo, cơ quan THADS đã ban hành … quyết 
định cưỡng chế thi hành án (tương ứng …việc); trong đó số quyết định cưỡng 
chế không huy động lực lượng là … quyết định (tương ứng … việc); số quyết 
định cưỡng chế có huy động lực lượng là … quyết định (tương ứng … việc).

- Kết quả thi hành việc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế: Đã thi hành xong 
… quyết định cưỡng chế (…việc); chưa thi hành xong … quyết định cưỡng chế 
(… việc)

- Về áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án: cơ quan THADS đã ban 
hành …quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án (tương ứng …việc)
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Lưu ý, thông tin thêm về các trường hợp vụ việc cưỡng chế có chống đối, 
thiệt hại.

1.3. Phân tích, đánh giá kết quả thi hành án dân sự (đánh giá chung các nội 
dung đã báo cáo nếu trên), tồn tại, hạn chế trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ

...
2. Công tác theo dõi thi hành án hành chính (nội dung này áp dụng cho 

kỳ báo cáo 06 tháng, 12 tháng)
2.1. Kết quả:
- Đã tiếp nhận chuyển giao cho cơ quan THADS ... bản án, quyết định của 

Tòa án về vụ án hành chính, trong đó có ... bản án, quyết định chấp nhận một phần 
hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện và … bản án, quyết định không chấp nhận yêu cầu 
khởi kiện; số bản án có quyết định buộc:....; số bản án chưa có quyết định buộc:...

- Đối với các vụ việc có quyết định buộc THAHC: các cơ quan THADS đã 
ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với … việc; đăng tải công khai ... 
Quyết định buộc THAHC của Tòa án; tổ chức làm việc với người phải thi hành 
án … vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý đối với ….. trường hợp do vi phạm 
nghĩa vụ thi hành án. Kết quả: thi hành xong ... vụ việc, còn lại ... vụ việc chưa thi 
hành xong.

- Đối với các vụ việc có bản án, quyết định chấp nhận một phần hoặc toàn 
bộ yêu cầu khởi kiện nhưng chưa có quyết định buộc THAHC, cơ quan THADS 
cập nhật kết quả thi hành theo báo cáo của Ủy ban nhân dân.

2.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế
...
3. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính
 - Về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS: Kết quả giải 

quyết, đã giải quyết xong là…việc, tương ứng số tiền là….. đồng; số việc đang 
xem xét, giải quyết là… việc, tương ứng số tiền là….đồng.

 - Về công tác bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS: Có tổng số…việc 
về bảo đảm tài chính với tổng nghĩa vụ phải thi hành án là…đồng . Kết quả, đã 
giải quyết xong là…..việc, đang xem xét giải quyết là….việc.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 
4.1. Kết quả
- Về công tác kiểm tra (nội dung này áp dụng cho kỳ báo cáo 06 tháng, 12 tháng)
+ Tình hình thực hiện tự kiểm tra tại đơn vị:...
+ Tình hình thực hiện kiểm tra cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới (bao 

gồm việc theo dõi, đôn đốc và xử lý vi phạm - nếu có):...
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+ Tình hình thực hiện kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền:...
- Về công tác hướng dẫn nghiệp vụ:
+ Số lượng văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ cơ quan thi hành án dân 

sự cấp trên:.... Kết quả thực hiện:...(nêu rõ nguyên nhân, hướng giải quyết đối 
với văn bản đã được hướng dẫn nhưng chưa thực hiện).

+ Số lượng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục Thi hành 
án dân sự trực thuộc:..., đạt tỷ lệ ...%. Kết quả thực hiện:...(nêu rõ nguyên nhân, 
hướng giải quyết đối với văn bản đã được hướng dẫn nhưng chưa thực hiện).

+ Tình hình theo dõi, kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn 
nghiệp vụ của cơ quan cấp dưới; xử lý vi phạm (nếu có):...

4.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế
...
5. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
5.1. Công tác tiếp công dân
- Số lượt tiếp công dân:... lượt, tương ứng ... người (không kể số công dân 

đến đề nghị tổ chức thi hành án); trong đó, số đoàn đông người (số lượng: ... 
đoàn, tương ứng với .... người).

 Tình hình chấp hành quy định Thủ trưởng đơn vị tiếp công dân đột xuất, 
định kỳ hàng tháng (việc công khai lịch tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị; số 
lượt tiếp của Thủ trưởng đơn vị: ... lượt, tương ứng ... người).

5.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Số đơn khiếu nại/tố cáo/ phản ánh/ kiến nghị:...đơn, tương ứng...việc (trong 

đó:...việc thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự; ...việc thuộc thẩm quyền 
của Chi cục Thi hành án dân sự; ...việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác; 
số lượng đơn trùng:...). 

- Kết quả: 
+ Đã giải quyết ... việc (chiếm... % so với số đơn tiếp nhận); trong đó đã ra 

quyết định giải quyết khiếu nại/tố cáo đối với... việc; chưa ra quyết định giải 
quyết khiếu nại/tố cáo đối với... việc (nêu rõ lý do); chuyển đơn hoặc ra văn bản 
hướng dẫn giải quyết.

+ Tình hình thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại/tố cáo đã được ban 
hành (Về việc tổ chức thi hành án; xử lý trách nhiệm cán bộ có sai phạm...)

- Tình hình thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân các 
cấp: (đánh giá, làm rõ)...

Đánh giá những vi phạm được phát hiện tăng hay giảm so với cùng kỳ báo 
cáo trước. Trong số những vi phạm đã được chỉ ra thì vi phạm nào là vi phạm 
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nghiêm trọng, có ảnh hưởng đến hiệu quả và công tác thi hành án dân sự; vi 
phạm đó phát sinh tại địa bàn nào; Địa bàn nào phát sinh những điểm nóng đối 
với vi phạm được phát hiện? Kết quả thực hiện của cơ quan THADS: Bao nhiêu 
kiến nghị, kháng nghị được chấp nhận? Bao nhiêu không chấp nhận? Lý do 
không chấp nhận? Trường hợp không chấp nhận thì có thực hiện việc trả lời đến 
đơn vị thực hiện kiểm sát hay không? Có trường hợp nào không chấp hành 
nghiêm túc kết luận, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát hay không? Lý do 
của việc không chấp hành là gì? Công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân 
các cấp có vấn đề gì cần lưu ý để kiến nghị hay không?

- Tình hình giải quyết các vụ việc do Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu 
Quốc hội hoặc các cơ quan liên quan chuyển đến (số lượng vụ việc, kết quả giải 
quyết, đề xuất, kiến nghị)...

- Kết quả rà soát tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp 
kéo dài (nêu số liệu, diễn giải nội dung nếu có)...

5.3. Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực trong thi hành án dân sự....

Các nội dung đã thực hiện...
5.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
...
6. Công tác tổ chức cán bộ
6.1. Kết quả
- Tổng số biên chế hành chính được giao:.. 
+ Đã thực hiện:...
+ Chưa thực hiện:... 
+ Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc:... (trong đó: nghỉ hưu:....; nghỉ thôi việc:...)
- Tổng số hợp đồng lao động:... 
- Tình hình cơ cấu chức danh lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh/ 

thành phố, các phòng chuyên môn thuộc tỉnh/ thành phố (nêu rõ các chức danh 
còn thiếu).

- Tình hình cơ cấu chức danh Chấp hành viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp), 
Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án và kế toán.

- Công tác tinh giản biên chế: (nếu có) ...
- Công tác tuyển dụng công chức: (nếu có) ...
- Công tác quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác: ...
- Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng: ... (nội dung này áp dụng cho kỳ 

báo cáo 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng).
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- Tình hình công chức, người lao động vi phạm bị kỷ luật (bị xử lý kỷ luật 
Đảng, bị xem xét, điều tra, truy tố, ...)

(nội dung này áp dụng cho kỳ báo cáo 06 tháng, 12 tháng).
6.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
...
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản
(Thông tin ngắn gọn về tình hình thực hiện từ nguồn báo cáo chuyên môn 

của công tác này)
- Tình hình xây dựng, thực hiện dự toán và quản lý ngân sách:...
- Tình hình thu - nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án:...
- Về đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thi 

hành án dân sự:... 
- Tồn tại, hạn chế và giải pháp...
...
8. Công tác chỉ đạo, phối hợp trong thi hành án dân sự tại địa phương
8.1. Kết quả
- Tình hình chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác 

thi hành án dân sự:...
- Công tác phối hợp tổ chức thi hành án dân sự tại địa phương...
- Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương...
- Hoạt động kiểm sát, giám sát của cơ quan có thẩm quyền đối với công tác 

thi hành án dân sự tại địa phương:....
8.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
...
9. Công tác cải cách hành chính
9.1. Kết quả
- Tình hình niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC);
- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC:
+ Về tổ chức bộ phận một cửa (gồm: (i) địa điểm, (ii) cơ sở vật chất, (iii) 

đội ngũ nhân sự làm việc tại bộ phận một cửa)
+ Về kết quả giải quyết TTHC (theo biểu mẫu số 6g/VPCP/KSTT  tại 

Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ).
+ Về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giải quyết TTHC:...



8

- Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích: ...

- Tình hình xây dựng, thực hiện Mô hình khung quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC tại địa phương (nếu có):...

- Tình hình thực hiện các phần mềm, chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản và 
tác nghiệp của Bộ Tư pháp...

9.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
...
10. Một số mặt công tác khác
10.1. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nội dung này 

áp dụng cho kỳ báo cáo 06 tháng, 12 tháng)
Các nội dung đã thực hiện…
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
10.2. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng
Các nội dung đã thực hiện…
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
10.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền thông báo chí
Các nội dung đã thực hiện…
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
10.4. Công tác thi đua, khen thưởng (nội dung này áp dụng cho kỳ báo cáo 

06 tháng, 12 tháng)
Các nội dung đã thực hiện…
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
10.5. Công tác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (áp dụng kỳ báo cáo 06 

tháng, 12 tháng)
Các nội dung đã thực hiện…
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế...
10. Đánh giá chung:
10.1. Kết quả (nhận xét mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, toàn diện các 

mặt công tác)
10.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (nhận xét toàn diện các mặt công tác)
- Tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân (khách quan, chủ quan).
- Về chủ quan (trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; trình độ, ý thức trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, vai tr người đứng đầu; quan hệ phối hợp trong công tác thi hành án dân sự ...).
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- Về khách quan (số thụ lý mới tăng? về thể chế?, về tổ chức, bộ máy, kinh phí?, đặc thù 
địa phương?, cơ chế phối hợp? ý thức tuân thủ pháp luật...).

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và đề xuất, kiến nghị
1. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp (Nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải 

pháp chủ yếu đối với từng nhóm công tác, đặc biệt liên quan đến việc thực hiện 
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao).

2. Đề xuất, kiến nghị (Đối với Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư 
pháp, các cơ quan khác ở Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương).

- Những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, hành 
chính và hoạt động thừa phát lại,...

- Kiến nghị, đề xuất (về hoàn thiện thể chế, về công tác chỉ đạo, diều 
hành,...)

- Kiến nghi về các nội dung khác mà Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 
đang có vướng mắc, phát sinh khó khăn,...
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